
Ký tên

Trường Huyện Tỉnh Điểm Phút Giây Tổng giây

a b c d e f g h i j k l m n o

1 20095731 Trần Lê Huy 23 3 2006 4 TH Tân Đông Hiệp TX. Dĩ An Bình Dương 270 2309 2309

2 20041629 Hồ Tuấn Anh 23 4 2006 4 4/5 TH Trần Quốc Toản TX. Thuận An Bình Dương 230 26 42 1602

3 20006837 Hồ Tuấn Khôi 20 6 2006 4 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 230 34 39 2079

4 22320014 Đỗ Trà Giang 2 2 2006 4 1 THNguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 230 37 9 2229

5 20211090 Nguyễn Xuân Độ 3 9 2006 4 4 TH Phú Lợi TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 210 30 20 1820

6 19990536 Bùi Xuân Ngọc 26 5 2006 4 TH Tân Đông Hiệp TX. Dĩ An Bình Dương 210 2575 2575

7 20106637 Nguyễn Phạm Xuân Cương 20 4 2006 4 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 210 43 3 2583

8 22010778 Lê Vũ Tiểu Phương 23 2 2006 4 4a4 TH Phước Vĩnh A H.Phú Giáo Bình Dương 210 2847 2847

9 21584298 Nguyễn Trần Hoàng Hiệp 7 5 2006 4 4a6 TH Phước Vĩnh A H.Phú Giáo Bình Dương 200 2848 2848

10 22070736 Trần Nguyễn Việt Hưng 2 8 2006 4 TH Dĩ An C TX. Dĩ An Bình Dương 190 2130 2130

11 20157638 Mai Thanh Bình 19 1 2006 4 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 190 41 12 2472

12 20186611 Hà Nguyễn Chu Thị Vân Anh 17 9 2006 4 4 TH Hưng Hòa H.Bàu Bàng Bình Dương 190 3058 3058

13 22172114 Nguyễn Thị Yến Nhi 26 1 2006 4 TH Tân Đông Hiệp TX. Dĩ An Bình Dương 180 24 10 1450

14 20125736 Nguyễn Đăng Khôi 17 9 2006 4 TH Tân Bình TX. Dĩ An Bình Dương 180 25 43 1543

15 20276830 Phạm Nguyễn Tiến Đạt 11 4 2006 4 4b TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 180 1708 1708

16 22333890 Đỗ Hương Giang 2 2 2006 4 1 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 180 34 46 2086

17 20031519 Nguyễn Trung Trọng 20 12 2006 4 A2 TH Phước Hòa A H.Phú Giáo Bình Dương 180 2262 2262

18 22363128 Lê Nguyên Khang 5 2 2006 4 1 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 180 45 38 2738

19 22135053 Trấn Nguyễn Tuấn Minh 29 10 2006 4 1 TH Hiệp Thành TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 180 50 32 3032

20 20044014 Lại Lương Mai Phương 5 1 2006 4 1 TH Hiệp Thành TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 160 18 44 1124

21 22312885 Lưu Đại Thành 22 2 2006 4 6 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 160 27 50 1670

22 20368575 Đỗ Thị Hồng Dung 5 8 2006 4 TH Bình An TX. Dĩ An Bình Dương 160 34 7 2047

23 20106620 Cao Minh Quân 1 12 2006 4 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 160 37 1 2221

24 21091311 Nguyễn Trung Nam 28 5 2006 4 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 160 38 14 2294

25 20043761 Trần Nguyễn Tú 3 8 2006 4 3 TH Phú Hòa 1 TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 160 45 39 2739
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26 22628137 Hoàng Minh Hải 8 3 2006 4 TH Lý Thường Kiệt TX. Dĩ An Bình Dương 150 1375 1375

27 22540471 Mai Thành Chung 9 4 2006 4 4A TH Lương Thế Vinh TX. Thuận An Bình Dương 150 24 52 1492

28 19994087 Nguyễn Nhật Minh 2 12 2006 4 5 TH Phú Mỹ TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 150 34 40 2080

29 21101985 Hoàng Trọng Nhân 6 6 2006 4 A1 TH An Thái H.Phú Giáo Bình Dương 150 2747 2747

30 20006489 Nguyễn Trường An 14 2 2006 4 4a3 TH Phước Vĩnh A H.Phú Giáo Bình Dương 150 2791 2791

31 21750298 Lê Nguyễn Khánh Phương 15 2 2006 4 1 TH Phú Lợi TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 150 54 56 3296

32 20282576 Luân Từ Minh Khang 26 8 2006 4 1 TTH Pétrus Ký TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 140 16 37 997

33 20022492 Dương Quốc An 14 5 2006 4 1 TH Phú Hòa 1 TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 140 21 50 1310

34 20286626 Nguyễn Minh Anh 17 6 2006 4 A1 TH Phước Vĩnh B H.Phú Giáo Bình Dương 140 1597 1597

35 22338860 Hồ Gia Lộc 22 5 2006 4 1 THNguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 140 32 0 1920

36 20047730 Lý Gia Hy 22 12 2006 4 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 140 2137 2137

37 22483199 Lê Danh Hoàng Giang 18 3 2006 4 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 140 36 38 2198

38 21670364 Lường Thị Thùy Dương 18 4 2006 4 4/2 TH Thuận Giao TX. Thuận An Bình Dương 130 19 24 1164

39 20086303 Vũ Phạm Tuyết Mai 15 1 2006 4 1 TH Chánh Mỹ TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 130 24 38 1478

40 22018212 Nguyễn Đăng Duy 28 1 2006 4 TH Dĩ An C TX. Dĩ An Bình Dương 130 1793 1793

41 20456737 Hồ Thụy Khánh Tâm 16 1 2006 4 4e TH Phú Long TX. Thuận An Bình Dương 130 30 6 1806

42 22536693 Nguyễn Duy Tùng Lâm 2 1 2006 4 4/1 TH Lê Thị Trung TX. Thuận An Bình Dương 130 37 59 2279

43 19569457 Phạm Tuấn Anh 6 11 2006 4 4a TTH Đức Trí TX. Thuận An Bình Dương 120 24 18 1458

44 22644405 Lê Phương Thúy 29 8 2006 4 4/3 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 120 29 51 1791

45 21052492 Bùi Lê Thanh Thảo 11 8 2006 4 4/8 TH Thuận Giao TX. Thuận An Bình Dương 120 31 59 1919

46 20173670 Lê Minh Chiến 16 11 2006 4 4a2 TH Phước Vĩnh A H.Phú Giáo Bình Dương 120 2116 2116

47 22513816 Nguyễn Lê Đan Huy 13 3 2006 4 4 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 120 2484 2484

48 20031608 Đoàn Thùy Dương 17 3 2006 4 A2 TH Phước Hòa A H.Phú Giáo Bình Dương 120 3131 3131

49 19540802 Lê Văn Anh Tuấn 16 10 2006 4 4C TTH Đức Trí TX. Thuận An Bình Dương 110 23 18 1398

50 20062035 Nguyễn Hồ Hải Bình 10 10 2006 4 TH Tân Đông Hiệp B TX. Dĩ An Bình Dương 110 23 30 1410

51 22469117 Nguyễn Quốc Thiên Anh 7 3 2006 4 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 110 24 6 1446

52 19997922 Nguyễn Thị Ngọc Linh 5 1 2006 4 4/1 TH Tuy An TX. Thuận An Bình Dương 110 24 24 1464

53 22325391 Nguyễn Kim Thiên 3 2 2006 4 1 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 110 24 25 1465

54 20574753 Đỗ Bá Minh An 13 11 2006 4 4 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 110 27 17 1637

55 20021975 Lâm Thị Thanh Chúc 5 5 2006 4 4a TTH Đức Trí TX. Thuận An Bình Dương 110 27 28 1648

56 22478689 Phạm Tuấn Hùng 31 1 2006 4 TH Đông Hoà TX. Dĩ An Bình Dương 110 1697 1697

57 20060960 Trần Võ Đăng Khoa 7 11 2006 4 TH Dĩ An TX. Dĩ An Bình Dương 110 1868 1868

58 20183930 Nguyễn Kim Nhi 6 9 2006 4 B TH Bình Mỹ H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 110 1877 1877

59 20012996 Đinh Quang Tân 4 4 2006 4 4/2 TH Thuận Giao TX. Thuận An Bình Dương 110 35 0 2100



60 20182604 Nguyễn Ngọc Triệu Ngân 30 4 2006 4 4d TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 110 2388 2388

61 20183899 Nguyễn Phương An 25 3 2006 4 B TH Bình Mỹ H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 110 2889 2889

62 19695915 Đoàn Minh Tâm 4 2 2006 4 4/1 TH Tuy An TX. Thuận An Bình Dương 100 18 35 1115

63
22377849 Nguyễn Lê Thanh Hiếu 7 12 2006 4 7 TH Trần Quốc Tuấn TX.Bến Cát Bình Dương 100 1143 1143

64 22535881 Phạm Thị Thùy Dương 29 9 2006 4 4/1 TH Lê Thị Trung TX. Thuận An Bình Dương 100 27 18 1638

65 21138857 Đoàn Nguyễn Minh Vy 12 4 2006 4 4a2 TH Phước Vĩnh A H.Phú Giáo Bình Dương 100 1784 1784

66 20019714 Nguyễn Ngọc Hiếu 23 5 2006 4 1 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 100 1797 1797

67 20290347 Tạ Lê Mi 19 10 2006 4 5 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 100 2110 2110

68 20031577 Trần Thị Phương Ngân 2 1 2006 4 A2 TH Phước Hòa A H.Phú Giáo Bình Dương 100 2414 2414

69 20737615 Bùi Cẩm Tú 13 1 2006 4 10 TH Phú Lợi TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 100 43 7 2587

70 20222905 Lê Thị Trúc Quỳnh 10 6 2006 4 2 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 90 1481 1481

71 20104851 Đoàn Thị Yến Nhi 26 1 2006 4 4/3 TH Thuận Giao TX. Thuận An Bình Dương 90 29 26 1766

72 22493561 Đoàn Minh Đức 29 3 2006 4 6 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 90 30 10 1810

73 20183944 Hàn Thị Yến Nhi 14 2 2006 4 B TH Bình Mỹ H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 90 1894 1894

74 21787327 Nguyễn Bùi Nghĩa 30 1 2006 4 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 90 1932 1932

75 22594681 Lê Trần Thanh Thảo 3 7 2006 4 4/2 TH Bình Hòa 2 TX. Thuận An Bình Dương 90 32 40 1960

76 20182682 Trần Phan Trúc Vy 15 9 2006 4 4D TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 90 2538 2538

77 20182558 Hoàng Thị Lan Anh 18 10 2006 4 4A TH Tân Hưng H.Bàu Bàng Bình Dương 90 2692 2692

78 20235193 Nguyễn Đặng Triệu Mẫn 25 5 2006 4 TH Tân Đông Hiệp TX. Dĩ An Bình Dương 80 1067 1067

79 20105651 Lê Âu Gia Khang 3 1 2006 4 1 TTH Pétrus Ký TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 80 17 50 1070

80 22143412 Phan Nguyễn Hạnh Đoan 5 1 2006 4 4/1 TH Trần Quốc Toản TX. Thuận An Bình Dương 80 33 47 2027

81 22506713 Phan Thị Mỹ Duyên 1 1 2006 4 4 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 80 2120 2120

82 20320472 Trần Lê Khánh Toàn 9 1 2006 4 4 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 80 2198 2198

83 22644425 Nguyển Minh Thành 13 1 2006 4 4/2 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 80 37 4 2224

84 22644487 Phạm Phúc Thảo 5 8 2006 4 4/2 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 80 41 42 2502

85 20100585 Lê Thị Mỹ Anh 4 2 2006 4 4a3 TH An Bình B H.Phú Giáo Bình Dương 70 887 887

86 20106661 Phan Ngọc Anh Thư 20 10 2006 4 TH An Bình B TX. Dĩ An Bình Dương 70 1590 1590

87 21459814 Hồ Ngọc Xuân Mai 23 7 2006 4 1 TTH Pétrus Ký TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 70 27 44 1664

88 22644426 Đỗ Vũ Quyền 13 3 2006 4 4/3 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 70 30 13 1813

89 20418229 Nguyễn Phúc An 9 9 2006 4 10 TH Phú Lợi TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 70 35 50 2150

90 20059553 Tạ Thái Anh Thơ 28 7 2006 4 a6 TH Tân Hiệp TX.Tân Uyên Bình Dương 70 2303 2303

91 20183889 Lê Minh Hiếu 2 5 2006 4 B TH Bình Mỹ H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 70 2326 2326

92 20707563 Trần Duy Khánh 16 11 2006 4 4 TH Minh Thạnh H. Dầu Tiếng Bình Dương 60 939 939



93 20226385 Nguyễn Hữu Minh Đức 17 5 2006 4 A2 TH An Thái H.Phú Giáo Bình Dương 60 1435 1435

94 20793259 Phạm Như Ý 25 8 2006 4 5 TH Trần Quốc Tuấn TX.Bến Cát
Bình Dương 60 1535 1535

95 20185581 Lê Văn Huy 27 5 2006 4 TH Tân Bình TX. Dĩ An Bình Dương 60 26 45 1605

96 19996607 Phạm Anh Thư 1 6 2005 4 a7 TH Tân Hiệp TX.Tân Uyên Bình Dương 60 1669 1669

97 21584338 Huỳnh Nguyễn Hồng Khánh 26 4 2006 4 4a3 TH-THCS Tam Lập H.Phú Giáo Bình Dương 60 1951 1951

98 22585749 Nguyễn Khánh Nhân 29 2 2006 4 8 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 60 2046 2046

99 20758404 Nguyễn Quốc Phong 30 3 2006 4 4e TH Phú Long TX. Thuận An Bình Dương 50 11 29 689

100 20008321 Trần Quỳnh Trâm 10 4 2006 4 1 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 50 22 13 1333

101 22541681 Quách Trần Kim Luyến 27 1 2006 4 1 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 50 1417 1417

102 20001678 Đặng Thanh Mai 12 6 2006 4 a7 TH Tân Hiệp TX.Tân Uyên Bình Dương 50 1439 1439

103 22644392 Hồ Quang Vinh 8 1 2006 4 4/4 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 50 31 6 1866

104 20183922 Trần Thị Anh Thư 7 6 2006 4 B TH Bình Mỹ H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 50 1940 1940

105 22644419 Trần Hoàng Long 21 9 2006 4 4/1 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 50 36 29 2189

106 20644103 Lê Nhật Minh 18 5 2006 4 TH Lê Quý Đôn TX. Dĩ An Bình Dương 50 18810 18810

107 21659189 Nguyễn Thị Thanh Nhi 24 8 2006 4 4.1 TH Đất Cuốc H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 40 1280 1280

108 22354841 Võ Thành Nhân 21 12 2006 4 1 TH Mỹ Phước TX.Bến Cát Bình Dương 40 1541 1541

109 22341860 Đoàn Ngọc Thùy Trâm 14 3 2006 4 4 TH Nguyễn Trãi TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 40 27 56 1676

110 21741780 Huỳnh Khánh An 6 4 2006 4 6 TH Nguyễn Du TP.Thủ Dầu Một Bình Dương 40 28 49 1729

111 22644396 Nguyễn Đặng Thùy Trang 9 9 2006 4 4/6 TH Bình Hoà TX. Thuận An Bình Dương 40 28 51 1731

112 21659104 Phạm Quỳnh Trang 19 2 2006 4 4.1 TH Đất Cuốc H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 40 1951 1951

113 20005266 Nguyễn Đỗ Phương Anh 10 6 2006 4 1 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 30 760 760

114 20258422 Nguyễn Đức Thành 20 2 2006 4 5 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 30 878 878

115 20100625 Nguyễn Thị Thanh Dung 28 9 2006 4 4a4 TH An Bình B H.Phú Giáo Bình Dương 30 1687 1687

116 21659256 Nguyễn Văn Nam Hà 2 1 2006 4 4.2 TH Đất Cuốc H.Bắc Tân Uyên Bình Dương 30 2715 2715

117 20059968 Lê Thị Lan Anh 1 1 2006 4 a4 TH Tân Hiệp TX.Tân Uyên Bình Dương 20 1259 1259

118 22354844 Phan Hoàng Kim 2 9 2006 4 1 TH Mỹ Phước TX.Bến Cát Bình Dương 20 1529 1529

119 20259776 Nguyễn Thành Dạt 3 5 2006 4 1 TH Uyên Hưng TX.Tân Uyên Bình Dương 10 1329 1329

120 22263120 Nguyễn Thị Ngọc Linh 24 4 2006 4 A2 TH An Thái H.Phú Giáo Bình Dương 0 0 0


